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STT Họ và tên
Ngày,  
tháng,  

năm sinh

Giới  
tính

Quốc 
tịch

Dân  
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,  
chức vụ Nơi công tác

Ngày 
vào Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm,  
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ

1 Hoàng Đăng Anh 14/8/1987 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Nam Gianh, 
tỉnh Quảng Trị

TDP 9 Đồng Phú, 
phường Đồng Hới,  

tỉnh Quảng Trị.
12/12 

Đại học,  
chuyên ngành  

Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ,  
chuyên ngành 
Quản lý công

Cao 
cấp

Tiếng Anh 
trình độ B1

Bí thư Đảng ủy  
xã Phú Trạch

Đảng ủy  
xã Phú Trạch,  
tỉnh Quảng Trị

29/12/2013    

2 Hoàng Thị Vân Anh 04/7/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị

Khu phố 5,  
phường Nam Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
12/12 Đại học,  

chuyên ngành Kế toán   Trung 
cấp

Tiếng Anh 
trình độ B

Ủy viên Ban Thường vụ,  
Phó Trưởng Ban  

công tác Nông dân, 
Cơ quan UBMTTQ  

Việt Nam tỉnh

Ban công tác  
Nông dân, Cơ quan 
UBMTTQ Việt Nam 

tỉnh Quảng Trị

03/02/2010    

3 Phạm Thị Đào 20/01/1974 Nữ Việt Nam   Kinh Không   Xã Nam Ba Đồn, 
tỉnh Quảng Trị

Số 110 Nguyễn Công 
Hoan, TDP 4,  

phường Đồng Thuận, 
tỉnh Quảng Trị

12/12 
Đại học,  

chuyên ngành Kế toán 
doanh nghiệp

Thạc sĩ,  
chuyên ngành 

Kinh tế

 Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B1

Đảng ủy viên,  
Bí thư Chi bộ,  

Chánh Văn phòng  
Sở Tài chính

Sở Tài chính  
tỉnh Quảng Trị 19/7/2005              

4  Nguyễn Xuân Đạt 04/02/1974  Nam Việt Nam   Kinh Không   Xã Quảng Trạch, 
tỉnh Quảng Trị 

Số 09/72 Lý Thường 
Kiệt, TDP 8 Đồng Phú, 

phường Đồng Hới,  
tỉnh Quảng Trị

12/12 
Đại học,  

chuyên ngành  
Luật Kinh tế

Thạc sĩ Luật học, 
chuyên ngành  

Lý luận

 Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B1

Tỉnh ủy viên,  
Bí thư Đảng ủy,  

Giám đốc Sở Tài chính

Sở Tài chính  
tỉnh Quảng Trị 14/6/1997           

Đại biểu HĐND 
tỉnh Quảng Bình 

(nay là tỉnh Quảng Trị) 
nhiệm kỳ 2021 -  2026

 

5 Nguyễn Thùy Linh 09/10/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Trị

Hẻm 91 Nguyễn Thị 
Định, TDP Đồng 

Dương, phường Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Trị

12/12
Đại học, 

chuyên ngành Tâm lý 
giáo dục

  Sơ cấp Tiếng Anh 
trình độ B

Công chức Phòng Công tác 
HĐND, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh

Phòng Công tác 
HĐND, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 
và HĐND  

tỉnh Quảng Trị

03/02/2010    

6 Nguyễn Thị Mai 05/02/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Lệ Ninh,  
tỉnh Quảng Trị

Số 10  
Phạm Ngọc Thạch, 

TDP Đồng Tâm, 
phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị

12/12 Đại học, 
chuyên ngành  Kế toán

Thạc sĩ,  
chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

Cao 
cấp

Tiếng Anh 
trình độ B

Ủy viên BCH Đảng bộ  
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 
Bí thư Chi bộ Dân nguyện - 
Tổng hợp, Ủy viên Thường 

trực HĐND tỉnh, Trưởng ban 
Ban Văn hóa - Xã hội,  

HĐND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội 
HĐND tỉnh Quảng Trị 18/01/2003

Đại biểu HĐND tỉnh 
Quảng Bình (nay là tỉnh 

Quảng Trị) nhiệm kỳ 
2021 - 2026

 

7 Trần Tiến Sỹ 10/01/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Hoàn Lão, 
tỉnh Quảng Trị

Thôn 4, 
xã Hoàn Lão, 

tỉnh Quảng Trị
12/12 

Đại học, 
chuyên ngành 

Lâm ngiệp

Thạc sỹ,  
chuyên ngành 

Quản lý Kinh tế 

Cao 
cấp

Tiếng Anh 
trình độ B1

Tỉnh ủy viên,  
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh, Chủ tịch  
Hội Nông dân tỉnh

Hội Nông dân 
tỉnh Quảng Trị 28/01/2000

Đại biểu HĐND huyện 
Bố Trạch nhiệm kỳ 2016 
- 2021, Đại biểu HĐND 

tỉnh Quảng Bình  
(nay là tỉnh Quảng Trị) 
nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị trong danh sách này là: 07 người; 
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị được bầu: 04 người.

    Quảng Trị, ngày 14 tháng 02 năm 2026 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đăng Quang


